HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
       BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

KẾ HOẠCH ÔN THI LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC 2016

	TT
	NGÀNH ĐÀO TẠO
	MÔN HỌC
	NGÀY HỌC
	TIẾT
	PHÒNG HỌC
	GIẢNG VIÊN
	ĐIỆN THOẠI

	1
	Khoa học cây trồng
(20 SV)
	Toán
	-12,19/10
-15,16,23,30/10
	-Tiết: 13
-Tiết: 1
	-12,19/10: ND104
-15/10: ND107;
-16,23,30/10: ND305
	Nguyễn Thị Huyền B
	0979672090

	
	
	Sinh lý thực vật
	-17,18,24,25,31/10; 01/11
-15,21/10
	-Tiết: 13
-Tiết: 7
	-15/10: tiết 7- tiết 9 ND204; tiết 10 - tiết 12 ND205
-17,24,31/10: ND201
-18,25/10, 01/11: ND204
-22/10: TY106
	Vũ Quang Sáng
	0913316687

	
	
	Trồng trọt cơ bản
	-19,20,26,27/10; 02,03/11
-16,23/10
	-Tiết: 13
-Tiết: 7
	-19,26/10; 02/11: ND203
-20,27/10; 03/11: ND202
-16,23/10: ND204
	Trần Thị Thiêm
	0979007699

	2
	Khoa học môi trường
(22 SV)
	Toán
	-12,19/10
-15,16,23,30/10
	-Tiết: 13
-Tiết: 1
	-12,19/10: ND104
-15/10: ND107;
-16,23,30/10: ND305
	
Nguyễn Thị Huyền B
	0979672090

	
	
	Hóa môi trường
	-15,16,22,23,29,30/10     
	-Tiết: 8
	-15,22,29/10: tiết 8 - tiết 9 ND401; tiết 10 - tiết 12 ND405
-16,23,30/10: ND301
	
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
	0983604635

	
	
	Đánh giá tác động môi trường
	-19,20,21,26,27,28/10; 
-22,29/10
	-Tiết: 13
-Tiết: 1
	-19,26/10: ND206
-20,27/10: ND402
-21,28/10: ND405
-22,29/10: D103
	
Đỗ Thủy Nguyên
	0919327676

	3
	Phát triển nông thôn
(5 SV)
	Toán
	-12,19/10
-15,16,23,30/10
	-Tiết: 13
-Tiết: 1
	-12,19/10: ND104
-15/10: ND107;
-16,23,30/10: ND305
	Nguyễn Thị Huyền B
	0979672090

	
	
	Phát triển cộng đồng
	-24,26,28,31/10; 02,03/11
-23,30/10
	-Tiết: 13
-Tiết: 7
	Học tại Bộ môn Phát triển nông thôn
	Quyền Đình Hà B
	
0903275650

	
	
	Phát triển nông thôn
	-25,27/10;01/11
-22,29/10
	-Tiết: 13
-Tiết: 1-7 (Cả ngày)
	Học tại Bộ môn Phát triển nông thôn
	
Quyền Đình Hà
	
0913088727

	4
	Quản lý đất đai
(25 SV)
	Toán
	-12,19/10
-15,16,23,30/10
	-Tiết: 13
-Tiết: 1
	-12,19/10: ND104
-15/10: ND107;
-16,23,30/10: ND305
	
Nguyễn Thị Huyền B
	0979672090

	
	
	Trắc địa phổ thông
	-15,16,22,23,29,30/10
	-Tiết: 7
	-15,22,29/10: tiết 7 - tiết 9 ND209, tiết 10 - tiết 12 ND305
-16,23,30/10: ND302
	
Nguyễn Thị Thu Hiền
	0982816750

	
	
	Quy hoạch sử dụng đất
	-18,20,21,25,27,28/10; 
-22,29/10
	-Tiết: 13
-Tiết: 1
	-18,25/10: ND303
-20,27/10: ND406
-21,28/10: ND408
-22,29/10: tiết 1 - tiết 3 C203; tiết 4 - tiết 6 C204
	Vũ Thị Thu
	01699020030

	5
	Thú y
(20 SV)
	Toán
	-12,19/10
-15,16,23,30/10
	-Tiết: 13
-Tiết: 1
	-12,19/10: ND104
-15/10: ND107;
-16,23,30/10: ND305
	
Nguyễn Thị Huyền B
	0979672090

	
	
	Bệnh lý thú y đại cương
	-17,18,19,24,25,26,31/10; 01,02/11
	-Tiết: 13
	-17,24,31: ND301
-18,25/10, 01/11: ND403
-19,26/10, 02/11: ND401
	
Nguyễn Hữu Nam
	0912669202

	
	
	Bệnh truyền nhiễm thú y
	-20,27/10; 03/11

-15,16,23,22/10

	-Tiết: 13

-Tiết: 7
	-20,27/10, 03/11: ND408
-16,23/10: D103
-15,22/10: tiết 7-tiết 9 CN309, tiết 10-tiết 12 CN311
	
Huỳnh Thị Mỹ Lệ
	0913081492



Ghi chú: 	Tiết 1: Từ 6h30’          		Tiết 7: Từ 12h30’       		   Tiết 13: Từ 18h30’
